PAGE  
10

CÂU HỎI TÌNH HUỐNG

Câu 1.  Cha và mẹ của anh Nguyễn Văn A đã định cư nước ngoài, muốn làm thủ tục bảo lãnh anh A, vì vậy anh A lên UBND xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa nơi đã đăng ký khai sinh trước đây, nhưng hiện nay Sổ hộ tịch và Giấy khai sinh chính đều bị mất, chỉ còn bản sao photo nên thuộc trường hợp được đăng ký lại khai sinh. Vậy thẩm quyền đăng ký lại khai sinh cho anh A thuộc UBND xã Nghĩa Thương hay UBND huyện Tư Nghĩa? 

Trả lời:

 * Điều 24 Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hộ tịch quy định:
 
- Việc khai sinh đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 nhưng Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đều bị mất thì được đăng ký lại.


- Người yêu cầu đăng ký lại khai sinh có trách nhiệm nộp đầy đủ bản sao giấy tờ, tài liệu có nội dung liên quan đến việc đăng ký lại.


- Việc đăng ký lại khai sinh chỉ được thực hiện nếu người yêu cầu đăng ký còn sống vào thời điểm tiếp nhận hồ sơ.


* Về thẩm quyền đăng ký lại khai sinh:

"Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh trước đây hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người yêu cầu thường trú, thực hiện đăng ký lại khai sinh."


Mặc dù cha mẹ anh A đã định cư nước ngoài nhưng việc khai sinh này cho anh A, là công dân Việt Nam, cư trú tại xã Nghĩa Thương, vì vậy thẩm quyền thuộc UBND cấp xã.
Câu 2. Trong bản sao Giấy khai sinh của Nguyễn Văn A cấp năm 1985 ghi họ tên cha là Nguyễn Văn B, sinh năm 1950, quốc tịch Việt Nam. Nhưng hiện nay người cha đã thôi quốc tịch Việt Nam, nhập quốc tịch Pháp, thay đổi họ tên là Nguyen Jack. Vậy, khi đăng ký lại khai sinh cho Nguyễn Văn A, phần khai về người cha trong Giấy khai sinh được ghi như thế nào?

Trả lời:


Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch quy định:


“Tại thời điểm đăng ký lại khai sinh, nếu thông tin về cha, mẹ và của bản thân người yêu cầu đăng ký lại khai sinh có thay đổi so với nội dung giấy tờ tại khoản 1 Điều này, thì người đó có trách nhiệm xuất trình giấy tờ hợp lệ chứng minh việc thay đổi. Nếu việc thay đổi thông tin là phù hợp với quy định pháp luật thì nội dung đăng ký lại khai sinh được xác định theo thông tin thay đổi; nội dung thông tin trước khi thay đổi được ghi vào mặt sau của Giấy khai sinh và mục “Ghi chú” trong Sổ đăng ký khai sinh…”

Theo đó, khi đăng ký lại khai sinh, phần khai về người cha trong Giấy khai sinh của Nguyễn Văn A được ghi như sau: “Họ tên cha: Nguyen Jack, sinh năm 1950, quốc tịch Pháp”. “Phần ghi chú những thông tin thay đổi sau này” tại mặt sau của Giấy khai sinh và mục “Ghi chú” trong Sổ đăng ký khai sinh ghi rõ: Người cha thay đổi họ tên và quốc tịch từ Nguyễn Văn B, quốc tịch Việt Nam, thành Nguyen Jack, quốc tịch Pháp.

Câu 3. Trường hợp cháu bé sinh năm 2009 bị hủy giấy khai sinh do UBND xã Tam Mỹ, Núi Thành, Quảng Nam đăng ký sai quy định (ba mẹ chưa đăng ký kết hôn nhưng trong khai sinh có thông tin người cha). Hiện nay cháu bé có hộ khẩu tại Đức Hiệp, giờ đăng ký khai sinh cho cháu thuộc trường hợp đăng ký mới hay đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ ?

Trả lời:

Công dân Việt Nam cư trú trong nước, sinh trước ngày 01/01/2016, chưa được đăng ký khai sinh, có hồ sơ, giấy tờ cá nhân (bản chính hoặc bản sao được chứng thực hợp lệ) như: giấy tờ tùy thân; Sổ hộ khẩu; Sổ tạm trú; giấy tờ khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp. Đăng ký lại khi đã đăng ký hợp lệ nhưng Sổ hộ tịch và bản chính bị mất.

Thông tin đã bị hủy vì vậy đây là trường hợp đăng ký mới, đề nghị người dân cung cấp thông tin làm căn cứ đăng ký khai sinh.

Câu 4. Bà Trần Thị B, quốc tịch Việt Nam, kết hôn với ông Mo Ali, quốc tịch Malaysia, dịch sang tiếng Việt họ Mo thành Mạc. Vậy con của bà Trần Thị B và ông Mo Ali được mang họ gì, quốc tịch gì ? Có được ghi là Mo (Mạc) hay không ?
Trả lời:
Theo khoản 2 Điều 26 Bộ luật Dân sự 2015, họ của con phải theo họ của cha hoặc mẹ, do thỏa thuận của cha mẹ. Vì vậy họ của cháu bé phải là họ Trần (họ của mẹ) hoặc Mo (họ của cha), phải đúng theo họ ghi trên hộ chiếu, không lấy theo họ đã dịch sang tiếng Việt.
Luật Hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành chỉ quy định thông tin của người được đăng ký khai sinh: Họ, chữ đệm và tên trong Giấy khai sinh, không quy định về tên gọi khác hay chú thích cho phần họ, chữ đệm, tên trong Giấy khai sinh. Vì vậy, không được ghi Mo (Mạc).

Câu 5. Anh A và chị B chung sống với nhau từ năm 2015, không đăng ký kết hôn. Hai người sống với nhau tại UBND xã Y. Đến năm 2019, chị B có sinh một đứa con thứ nhất tại bệnh viện tỉnh X. Đến năm 2021, chị B có sinh một đứa con thứ hai tại trạm y tế xã Y (thuộc tỉnh X). Năm 2008 chị B bỏ đi biệt tăm, gia đình không biết và cũng không liên lạc được. Chị B thường trú tại tỉnh Z, còn anh B thì thường trú tại tỉnh H. Đến năm 2023, gia đình muốn đăng ký khai sinh cho 2 trẻ nhưng cả chị B và anh A đều bị cắt khẩu nên không xác định được nơi thường trú ở đâu. Mặt khác, giấy chứng sinh lại ghi hai tên khác nhau, giấy chứng sinh ở bệnh viện tỉnh X ghi tên mẹ là “Lê Thị Trinh”, giấy chứng sinh ở Trạm Y tế xã Y ghi tên mẹ là “Lê Thị Chinh”. Bản thân chị B không để lại bất kỳ giấy tờ tùy thân nào ngoài giấy chứng sinh.

Tình huống đặt ra:

-Với trường hợp trên, hai trẻ có được đăng ký khai sinh không? Vì sao
- Nếu chọn phương án có thì thẩm quyền đăng ký khai sinh? 
- Nêu rõ trình tự, thủ tục đăng ký khai sinh cho hai trẻ nêu trên (bao gồm các bước gì?). Việc ghi thông tin của trẻ trong giấy khai sinh như thế nào: Họ và tên của trẻ; Dân tộc, quốc tịch của trẻ? Họ và tên cha; Họ và tên mẹ?

Trả lời:


- Hai trẻ nêu trên phải được đăng ký khai sinh vì đây là quyền của trẻ đã được Hiến pháp năm 2013 bảo hộ và Bộ luật dân sự năm 2015 quy định.

- Do mẹ bỏ đi không liên lạc được, người cha tạm thời nuôi dưỡng, có để lại giấy chứng sinh, nhưng nơi thường trú của người cha không xác định được, UBND xã Y sẽ là cơ quan có thẩm quyền đăng ký khai sinh cho trẻ:
+ Trước hết, nếu người cha muốn được ghi tên mình trong giấy khai sinh của người con thì phải thực hiện thủ tục cha nhận con (kết hợp với thủ tục đăng ký khai sinh). Thông tin của người mẹ do người cha tự cam đoan. 

+ Do giấy chứng sinh có hai thông tin về tên mẹ khác nhau, UBND xã Y phối hợp với công an xã Y tra cứu việc lưu trú của chị B và anh A từ năm 2015, đồng thời, phối hợp với UBND xã thuộc tỉnh Z (nơi trước đây chị B thường trú) để xác định thông tin chính xác tên của chị B là “Lê Thị Trinh” hay “Lê Thị Chinh” và yêu cầu anh B cam kết chị B tên đúng là gì, việc chị B mang thai hai đứa bé là đúng. Trên cơ sở đó, UBND xã Y đăng ký khai sinh theo khoản 1 Điều 16 Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp.

+ Việc ghi thông tin của trẻ: do người cha tự quyết định mà không cần có ý kiến của người mẹ.
Câu 6. Chị A và anh T chung sống với nhau nhưng không đăng ký kết hôn. Do mâu thuẫn nên T bỏ đi và không biết rằng A có thai với T. Sau khi sinh được một bé gái, chị A làm thủ tục khai sinh cho con, chị cho đứa bé mang họ mẹ và trong giấy khai sinh của cháu không có tên người cha. Gần đây, T biết chuyện nên đã quay lại xin nhận con. Tuy nhiên, chị A băn khoăn không biết chị có thể bổ sung tên T là cha vào giấy khai sinh của đưa bé không? Cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết việc này?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 88 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 thì con sinh ra trước ngày đăng ký kết hôn và được cha mẹ thừa nhận là con chung của vợ chồng được xác định là cha, mẹ của con.


Do đó, nếu anh T muốn nhận con thì anh chị có thể đề nghị cơ quan có thẩm quyền ghi bổ sung tên người cha vào giấy khai sinh của cháu. Tuy nhiên, trước khi ghi bổ sung tên cha vào giấy khai sinh của con, anh T cần phải làm thủ tục đăng ký việc nhận cha cho con.

Tại Điều 19 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch quy định về đăng ký nhận cha, mẹ, con

Như vậy, để bổ sung tên anh T trong giấy khai sinh cho con, thì trước tiên anh T, chị A phải làm thủ tục đăng ký việc nhận cha cho con. Sau khi có quyết định công nhận việc nhận cha, con, UBND cấp xã, nơi chị A đã đăng ký khai sinh cho con sẽ ghi bổ sung phần khai về cha trong sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh của con.

Câu 6.  Năm 2014, ông Trần Văn Q chung sống như vợ chồng với bà Nguyễn Thu A cư trú tại xã N, không đăng ký kết hôn. Cuối năm 2015, bà A sinh một bé trai và được UBND xã N làm thủ tục ĐKKS cho con ngoài giá thú với họ tên là Nguyễn Minh K.
     Năm 2019 ông Q mang kết quả xét nghiệm AND đến UBND xã N yêu cầu giải quyết việc nhận con và thay đổi họ của con trong GKS. Tuy nhiên, khi ông Q liên hệ với bà A để lấy ý kiến của người mẹ trong Tờ khai nhận con thì bà A không đồng ý. Vậy trong trường hợp này yêu cầu của ông Q có thực hiện được không và cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết.

Trả lời:

Theo khoản 1 Điều 101 Luật HNGĐ và Điều 25 Luật Hộ tịch thì cơ quan đăng ký hộ tịch chỉ giải quyết việc nhận cha, mẹ con theo thủ tục hành chính trong trường hợp việc nhận cha, mẹ con là đúng và không có tranh chấp. Tại Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 26/7/2020 của Bộ Tư pháp cũng hướng dẫn trong Tờ khai nhận cha, mẹ con phải có ý kiến đồng ý của người mẹ về việc nhận cha con.
Do bà A là mẹ đứa trẻ không đồng ý cho ông Q nhận con, tức là không có sự đồng thuận nên có thể coi đây là trường hợp có tranh chấp trong việc xác định cha con và thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án theo khoản 1 Điều 89 và khoản 2 Điều 101 Luật HNGĐ. Trong trường hợp này, UBND xã N không có thẩm quyền giải quyết việc nhận cha, mẹ, con. UBND xã N cần hướng dẫn ông Q đến TAND có thẩm quyền để làm thủ tục xác định cha con theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự.

Câu 7. Ông Tuấn sinh năm 1965, cư trú tại xã A, huyện B, tỉnh Tiền Giang, đã ĐKKH với bà Kim, sinh năm 1974 tại UBND xã B huyện Y tỉnh Tiền Giang. Giấy CNKH do UBND xã A huyện B tỉnh Tiền Giang cấp ngày 12/02/1993. Tuy nhiên, qua xác minh thì sổ bộ năm 1993 không còn lưu giữ tại UBND xã A huyện B, bản chính giấy CNKH nêu trên không có thông tin về số, quyển sổ nên ông Tuấn và bà Kim không thể sử dụng để giao dịch một số việc cần thiết như vay vốn, mua bán, tặng cho tài sản và thực hiện các giao dịch khác liên quan đến tài sản vợ chồng, Do đó ông Tuấn và bà Kim có yêu cầu đăng ký lại kết hôn?

Trả lời:

Theo quy định của Bản Điều lệ hộ tịch ban hành kèm theo Nghị định số 04-CP ngày 16/01/1961 của Hội đồng Chính phủ, Thông tư số 05-NV ngày 21/01/1961 của Bộ Nội vụ hướng dẫn Điều lệ đăng ký hộ tịch (văn bản có hiệu lực tại thời điểm ông Tuần và bà Kim đăng ký kết hôn) thì việc kết hôn phải được Ủy viên phụ trách công tác hộ tịch thay mặt Ủy ban hành chính công nhận và phải cùng ký vào sổ với hai bên nam, nữ. Bản chính giấy chứng nhận kết hôn cấp cho ông Tuần và bà Kim không ghi số, quyển số, sổ ĐKKH năm 1993 không còn lưu giữ được để đối chiếu, nên về nguyên tắc, Giấy CNKH này phải được thu hồi hủy bỏ.

Để có cơ sở khẳng định tính hợp pháp của quan hệ hôn nhân giữa ông Tuấn và bà Kim, cơ quan đăng ký hộ tịch cần phải thực hiện như sau:

- Tiến hành kiểm tra, xác minh về tên, chức danh của lãnh đạo UBND nơi ĐKKH năm 1993. Việc chung sống trên thực tế của ông Tuấn và bà Kim.

- Nếu kết quả xác minh cho thấy, tại thời điểm năm 1993, UBND xã A huyện B tỉnh Tiền Giang thông tin người ký giấy đều phù hợp với thực tế và ông Tuấn, bà Kim thực sự chung sống với nhau như vợ chồng, đã có con chung thì để bảo vệ quyền lợi cho công dân, cơ quan đăng ký hộ tịch vận dụng quy định pháp luật về hộ tịch hướng dẫn ông Tuấn, bà Kim đăng ký lại việc KH

Câu 8. Ông C có vợ là bà B bị bệnh nằm liệt giường, không còn nhận thức làm chủ được hành vi. Theo yêu cầu của ông C, TAND cấp huyện nơi vợ chồng ông sinh sống đã ra quyết định tuyên bố bà B mất NLHVDS. Trường hợp này, ông C có phải thực hiện đăng ký giám hộ không? Nếu có thì trình tự, thủ tục như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 53 BLDS năm 2015 thì người giám hộ đương nhiên của người mất NLHVDS được xác định như sau: Trường hợp vợ là người mất NLHVDS thì chồng là người giám hộ; nếu chồng là người mất NLHVDS thì vợ là người giám hộ. Như vậy, trong trường hợp này ông C là người giám hộ đương nhiên của bà B.
Theo quy định của BLDS, Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành thì giám hộ đương nhiên không bắt buộc phải đăng ký, trừ trường hợp người giám hộ yêu cầu thì cơ quan đăng ký hộ tịch sẽ thực hiện việc đăng ký. 
Trong trường hợp trên, nếu ông C yêu cầu đăng ký giám hộ thì sẽ thực hiện theo thủ tục giám hộ đương nhiên. Theo đó, UBND cấp xã nơi cư trú của ông C sẽ thực hiện đăng ký giám hộ.
Câu 9. Bố mẹ cháu A mất khi cháu mới 12 tuổi. Hai bên gia đình nội, ngoại thống nhất cử bác ruột của cháu A là ông B làm giám hộ, để thực hiện nuôi dưỡng, chăm sóc và quản lý tài sản do bố mẹ cháu A để lại. Tuy nhiên ông B từ chối vì không có nhiều thời gian để chăm sóc cháu A. Bản thân cháu A cũng không đồng ý cho ông B là người giám hộ. Trong trường hợp này giải quyết như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 52 BLDS thì trong trường hợp này ông B là người được cử làm người giám hộ của cháu A. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 54 BLDS, trường hợp cử, chỉ định người giám hộ cho người chưa thành niên từ đủ 6 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của người này. Bản thân cháu A đã 12 tuổi và không đồng ý ông B làm người giám hộ. Mặt khác ông B cũng không có thời gian để thực hiện nghĩa vụ của người giám hộ là chăm sóc, giáo dục cháu A. Do vậy, trong trường hợp này, ông B không đủ điều kiện làm người giám hộ. UBND cấp xã có trách nhiệm cử người có đủ điều kiện để làm giám hộ cho cháu A.
Câu 10. Chị Nguyễn Thị A kết hôn với anh Trần Văn B, tại thời điểm kết hôn, chị A có số căn cước công dân bị sai cấu trúc (sai năm sinh), Công an đã đổi căn cước công dân mới, làm sao để sửa đổi số căn cước công dân trong giấy chứng nhận kết hôn?  

Trả lời:
Công chức tư pháp hộ tịch khi tiếp nhận hồ sơ chú ý xem căn cước công dân có cấu trú năm sinh có trùng hồ sơ của công dân hay không.

- Ý nghĩa dãy số căn cước công dân

3 chữ số đầu tiên: là mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc mã quốc gia nơi công dân đăng ký khai sinh. Mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi công dân khai sinh có các mã từ 001 đến 0096 tương ứng với 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Hiện nay, mã tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên thẻ CCCD được quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 07/2016/TT-BCA ngày 01/02/2016 của Bộ Công an.  

Ví dụ: Công dân khai sinh ở Hà Nội có mã 001, Hải Phòng có mã 031, Đà Nẵng có mã 048, TP. Hồ Chí Minh có mã 079…

01 chữ số tiếp theo: là mã thế kỷ và mã giới tính của công dân. Quy ước các mã như sau:

- Thế kỷ 20 (từ năm 1900 đến hết năm 1999): Nam 0, nữ 1

- Thế kỷ 21 (từ năm 2000 đến hết năm 2099): Nam 2, nữ 3

- Thế kỷ 22 (từ năm 2100 đến hết năm 2199): Nam 4, nữ 5

- Thế kỷ 23 (từ năm 2200 đến hết năm 2299): Nam 6, nữ 7

- Thế kỷ 24 (từ năm 2300 đến hết năm 2399): Nam 8, nữ 9

02 chữ số tiếp theo: là mã năm sinh của công dân.

Ví dụ: Công dân sinh năm 1963 thì có 2 mã này là 63; công dân sinh năm 2002 thì có 2 mã này là 02.

06 chữ số cuối: là khoảng số ngẫu nhiên, mã này sẽ phân biệt những công dân có thế kỷ sinh, mã giới tính, mã năm sinh và họ cùng sống ở một tỉnh, thành phố nào đó.

Ví dụ:

Ví dụ số căn cước của một công dân là: 051153000257 thì trong đó:

- Số 051 là mã tỉnh Quảng Ngãi

- Số 1 thể hiện giới tính Nữ, sinh tại thế kỷ 20

- Số 53 thể hiện công dân sinh năm 1953 (thuộc thế kỷ 20)

- Số 000257 là dãy số ngẫu nhiên.

Nếu số căn cước công dân là 036093002023 thì:

- 036 là mã tỉnh Nam Định

- 0 là giới tính Nam thế kỷ 20

- 93 là năm sinh của công dân trong thế kỷ 20 tương ứng với năm sinh 1993

- 002023 là dãy số ngẫu nhiên

Nếu cải chính thì sẽ không phù hợp, vì ngày cấp lại căn cước công dân sẽ không phù hợp với hồ sơ đăng ký kết hôn (cấp sau ngày đăng ký kết hôn), vì vậy công chức tư pháp hộ tịch thực hiện ghi chú số căn cước công dân đã thay đổi vào phía sau Giấy chứng nhận kết hôn, ghi rõ, Công an đã thu hồi căn cước công dân số cũ do sai cấu trúc, theo Quyết định số/Giấy xác nhận số; cấp lại căn cước công dân mới, ngày cấp. 
Câu 11. Sai số CMND trong Giấy chứng nhận kết hôn, có cải chính được không?

Trả lời:
- Xác định tại thời điểm kết hôn, công dân sử dụng chứng minh nhân dân có số như thế nào, có đúng với số CMND đã ghi trong Giấy chứng nhận kết hôn không?

Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch, quy định về điều kiện thay đổi, cải chính hộ tịch: "2. Cải chính hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch là việc chỉnh sửa thông tin cá nhân trong Sổ hộ tịch hoặc trong bản chính giấy tờ hộ tịch và chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch".
- Nếu đổi CMND vì đổi vùng cư trú thì không cải chính.

- Nếu đề nghị đổi CMND thành CCCD thì không cải chính, vì tại thời điểm kết hôn không có CCCD.

- Nếu thực sự bị sai số CMND tại thời điểm kết hôn thì được cải chính.

Câu 12. Trường hợp quê quán của cha là ở địa phương A, quê quán của mẹ là ở địa phương B, giờ đăng ký khai sinh công dân để quê quán của con ở địa phương C (công dân có nguyện vọng để quê quán của con ở địa phương C). Vậy để quê quán của con theo địa phương C được không ạ

Trả lời:

Theo khoản 8 Điều 4 Luật Hộ tịch 2014, quê quán được xác định theo quê quán của cha/mẹ/theo thỏa thuận của cha, mẹ/theo tập quán và được ghi trong Giấy khai sinh.

Vì vậy, nếu cha có quê là A, mẹ có quê là B thì con phải có quê là A hoặc B, không thể là C. 
Câu 13. Trên giấy chứng nhận kết hôn của chị D có thông tin về giấy tờ tuỳ thân là số chứng minh nhân dân do công an tỉnh Quảng Ngãi cấp. Hiện nay, chị D đã được cấp Căn cước công dân. Vậy để thuận tiện cho các giao dịch, chị D muốn làm thủ tục thay đổi thông tin về giấy tờ tuỳ thân trên giấy chứng nhận kết hôn từ số chứng minh nhân dân thành số căn cước công dân có được không?

Trả lời:
Giấy tờ tùy thân được sử dụng tại thời điểm đăng ký kết hôn không có sai sót, tại thời điểm đăng ký kết hôn chưa sử dụng căn cước công dân, vì vậy không thể thay đổi thông tin này. (Quét mã QR trên CCCD sẽ thấy số CMND).
Câu 14. Năm 2020, cháu Đinh Thị M là trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại huyện Sơn Hà, được ông Đinh Văn S và bà Đinh Thị B (dân tộc Hre) nhận làm con nuôi, nên họ, dân tộc của cháu M được xác định  theo họ và dân tộc của ông S, bà B. Năm 2024, bà Nguyễn Thị K (dân tộc Kinh) tìm đến gia đình và xin nhận lại con, ông S, bà B đồng ý trao cháu M về cho bà K. Bà K có được nhận lại con không? Bà K có nguyện vọng thay đổi họ tên, xác định lại dân tộc của cháu M có được không ? 


Trả lời:

Điều 25 Luật Nuôi con nuôi 2010 quy định về căn cứ chấm dứt việc nuôi con nuôi như sau:


“Việc nuôi con nuôi có thể bị chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

1. Con nuôi đã thành niên và cha mẹ nuôi tự nguyện chấm dứt việc nuôi con nuôi;

2. Con nuôi bị kết án về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của cha mẹ nuôi; ngược đãi, hành hạ cha mẹ nuôi hoặc con nuôi có hành vi phá tán tài sản của cha mẹ nuôi;

3. Cha mẹ nuôi bị kết án về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con nuôi; ngược đãi, hành hạ con nuôi;

4. Vi phạm quy định tại Điều 13 của Luật này.”
Điều 29 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 quy định những yêu cầu về hôn nhân và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án như sau:

“1. Yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật.
2. Yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, thỏa thuận nuôi con, chia tài sản khi ly hôn.
3. Yêu cầu công nhận thỏa thuận của cha, mẹ về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn hoặc công nhận việc thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình.
4. Yêu cầu hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên hoặc quyền thăm nom con sau khi ly hôn.
5. Yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi.
6. Yêu cầu liên quan đến việc mang thai hộ theo quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình.
7. Yêu cầu công nhận thỏa thuận chấm dứt hiệu lực của việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân đã được thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án.
8. Yêu cầu tuyên bố vô hiệu thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng theo quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình.
9. Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam hoặc không công nhận bản án, quyết định về hôn nhân và gia đình của Tòa án nước ngoài hoặc cơ quan khác có thẩm quyền của nước ngoài hoặc không công nhận bản án, quyết định về hôn nhân và gia đình của Tòa án nước ngoài hoặc cơ quan khác có thẩm quyền của nước ngoài không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam.
10. Yêu cầu xác định cha, mẹ cho con hoặc con cho cha, mẹ theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình.
11. Các yêu cầu khác về hôn nhân và gia đình, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật.”
Như vậy theo quy định nêu trên thì yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.

Quyền thay đổi họ được quy định tại Điều 27 Bộ luật Dân sự 2015 như sau:

Quyền thay đổi họ
1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ trong trường hợp sau đây:
a) Thay đổi họ cho con đẻ từ họ của cha đẻ sang họ của mẹ đẻ hoặc ngược lại;
b) Thay đổi họ cho con nuôi từ họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ sang họ của cha nuôi hoặc họ của mẹ nuôi theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi;
c) Khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại họ cho người đó theo họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ;
d) Thay đổi họ cho con theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc của con khi xác định cha, mẹ cho con;
đ) Thay đổi họ của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;
e) Thay đổi họ theo họ của vợ, họ của chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại họ trước khi thay đổi;
g) Thay đổi họ của con khi cha, mẹ thay đổi họ;
h) Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.
2. Việc thay đổi họ cho người từ đủ chín tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó.
3. Việc thay đổi họ của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo họ cũ.
Câu 15. Vợ chồng ông T và bà C có 3 người con, là chị A, anh B nhưng chị A đã chết năm 1999. Năm 2011 thì ông T chết, Văn phòng Công chứng B làm thủ tục phân chia di sản thừa kế cho gia đình bà C, ông T. Văn phòng Công chứng yêu cầu Xác nhận tình trạng hôn nhân của chị A. UBND xã có giải quyết không ?

Trả lời: Luật Hộ tịch và các văn bản hướn dẫn thi hành không quy định việc Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người đã chết, người có yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân phải trực tiếp đề nghị hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện, vì vậy, UBND cấp xã phải từ chối thực hiện.
